
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG H A - CAO BẰNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà    n  T   M n. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ôn    an Văn Cầu, Bí t ư Đoàn t an  niên  uyện Quản  Hòa; 

+ Ôn  B  Íc  N uận, p ụ trác    òn  Tổ c ức- Hành chính Trung tâm Y 

t   uyện Quản  Hòa. 

- Thư ký phiên toà: Bà M  T   Diệu - T ư    Toà án n  n d n  uyện 

Quản  Hòa - Cao Bằn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng H   - C o Bằng tham 

gia phiên toà: Bà Ma T   N  - Kiểm sát viên. 

Ngày  07 tháng 5 năm 2020, t i trụ s  Tòa án n  n d n  uyện Quản  Hòa - 

Cao Bằn  xét xử sơ t ẩm côn    ai vụ án  ìn  sự t ụ l  số: 02/2019/TLST-HS 

ngày 11/3/2020 t eo Quy t   n   ưa vụ án ra xét xử số: 08/2020/QĐXXST-HS 

n ày 24/4/2020  ối với b  cáo: 

Lương Công S, sinh ngày 08 tháng 10 năm 2003 t i Bện  viện  a   oa 

 uyện QU, t n  Cao Bằn ; nơi ĐKHKTT và nơi cư tr : X m Ti n M, x     c 

S,  uyện Quản  H, t n  Cao Bằn  (x m Tìn  Đ, x     c S,  uyện Quản  U, 

t n  Cao Bằn  cũ); quốc t c : Việt Nam; d n tộc: N n ; Tôn  iáo: K ôn ; n  ề 

n  iệp: H c sin ; trìn   ộ   c vấn: 11/12; con ông Lươn  Văn   on  và bà 

S c  T   Hiệu; v , con: C ưa c ; tiền án, tiền sự: K ôn ; 

B  cáo b  b  t m  i  từ n ày 16/12/2019   n n ày 19/12/2019, sau    b  áp 

dụn  biện p áp n ăn c ặn cấm  i   ỏi nơi cư tr . C  mặt t i p iên tòa. 

- Người  ại di n h p pháp củ     cáo Lương Công Sơn,   ng thời  à người 

c  q   n   i  à ngh      liên quan: Lươn  Văn  , sin  năm 1979; nơi cư tr : 

X m Ti n M, x     c S,  uyện Quản  H, t n  Cao Bằn ; c  mặt. 

- Người  ào chữ  cho    cáo Lương Công S: Ôn  Nôn  Văn Dự - Tr   i p 

viên p áp l  của Trun  t m tr   i p p áp l  N à nước t n  Cao Bằn ; có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG H A 

TỈNH CAO BẰNG 
 

Bản án số: 11/2020/HS-ST 

N ày 07 t án  5 năm 2020 

   CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NỘI DUNG V  ÁN 

T eo các tài liệu c  tron     sơ vụ án và di n bi n t i p iên tòa, nội dun  

vụ án  ư c t m t t n ư sau:  

K oản  20  i  45 p  t n ày 16/12/2019 Côn  an  uyện Quản  Uyên (nay 

là Quản  Hòa)  an  làm n iệm vụ t i   u vực x m Đà V  D, x  Quốc  ,  uyện 

Quản  U  nay là x m Đà V, t   trấn Quản  U,  uyện Quản  H) t ấy Lươn  

Công S  an   iều   iển xe mô tô biển  iểm soát 11 2-1502  i từ  ướn  Tr n  

K về Quản  U, Côn  an    yêu cầu dừn  xe  iểm tra và p át  iện t i  iá  ể 

 àn  p ía trước xe mô tô c  01 t  n  cát tôn  màu n u, bên n oài c  c   nước 

n oài,  íc  t ước 47x32x46cm, bên tron  c  18  ộp màu  ỏ, vàn , vỏ  ộp c  

c   nước n oài c   íc  t ước 14x14x15cm; S   ai n ận toàn bộ vật c ứn  trên 

là p áo  oa nổ. Côn  an  uyện    lập biên bản b t n ư i p  m tội quả tan , 

niêm p on  số p áo và t m  i : 01 xe mô tô biển  iểm soát 11 2-1502, tiền 

N  n  àn  n à nước Việt Nam là 1.440.000   Một triệu bốn trăm bốn mươi 

n  ìn   n ) và 01  iện t o i di  ộn  n  n  iệu No ia lo i bàn p ím    qua sử 

dụn . 

Ngày 17/12/2019, Côn  an  uyện ti n  àn  m  niêm p on  tan  vật xác 

  n  tr n  lư n  tan  vật, thùng pháo c  tổn  tr n  lư n : 54,5kg. Sau    tríc  

m u  ửi  iám   n . 

Theo bản   t luận  iám   n  số 18/KL-PC09, n ày 19/12/2019 của   òn  

   t uật  ìn  sự Côn  an t n  L n  Sơn   t luận: M u  M1 , m u  M2   ửi 

 iám   n  là p áo   ều c  c ứa t uốc p áo), k i  ốt  ều   y ti n  nổ. 

T i Cơ quan  iều tra Lươn  Côn  S   ai n ận do muốn mua p áo về  ốt 

tron  d p t t N uyên  án, nên   oản  18 30 n ày 16/12/2019 Sơn một mìn   

 iều   iển xe mô tô BKS 11 2-1502 từ n à  i   n x  N C,  uyện T K, Cao 

Bằn  t ì  ặp một n ư i  àn ôn    ôn  quen bi t, S  ỏi  tôi muốn mua p áo , 

n ư i  àn ôn  n i  mua bao n iêu tiền và mua lo i p áo n ư t   nào , S n i 

 mua p áo  ìn   ộp lo i 36 ốn   r i   i   oản  20 p  t sau t ì n ư i  àn ôn  

   man  p áo   n c o Sơn   m 36  ộp p áo và 04 d y p áo tép, S trả số tiền 

4.000.000   Bốn triệu   n ) r i c   p áo về n à. Trên  ư n   i   n n   ba TK 

- H L t uộc   a p ận x m Đà V, t   trấn Quản  U,  uyện Quản  H t ì b  Côn  

an p át  iện b t quả tan . 

T i bản Cáo tr n  số 05/CT-VKSQH ngày 11/3/2020, Viện  iểm sát n  n 

d n  uyện Quản  Hòa - Cao Bằn     truy tố b  cáo Lươn  Côn  S về tội "Vận 

c uyển  àn  cấm  quy   n  t i  iểm     oản 2 Điều 191 Bộ luật  ìn  sự. 

T i p iên tòa b  cáo Lươn  Côn  S t ừa n ận nội dun  bản Cáo tr n  p ản 

án    n   àn  vi p  m tội của mìn . B  cáo bi t  àn  vi của mìn  là vi p  m 

p áp luật và xin Hội   n  xét xử  iảm n    ìn  p  t. 

N ư i   i diện   p p áp của b  cáo   n  t  i là n ư i c  quyền l i và 

n   a vụ liên quan Lươn  Văn   trìn  bày: N ày 16/12/2019 khi S d n  c i c 

xe mô tô biển  iểm soát 11Z2-1502 của  ia  ìn   do ôn   ứn  tên  iấy t )  i 
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mua p áo, ông P   ôn  bi t, nay xin Hội   n  xét xử trả l i c i c xe c o  ia 

 ìn   ể c  p ươn  tiện  i l i. S p  m tội   i c ưa t àn  niên, còn b n  bột, xin 

Hội   n  xét xử  iảm n    ìn  p  t c o b  cáo. 

Tron  p ần tran  luận t i p iên tòa, v    i diện Viện  iểm sát n  n d n 

 uyện Quản  Hòa - Cao Bằn   i  n uyên quy t   n  truy tố các b  cáo Lươn  

Công S n ư Cáo tr n . Đề n    áp dụn   iểm     oản 2 Điều 191,  iểm s   oản 

1 Điều 51; Điều 65;   oản 1 Điều 101 Bộ luật  ìn  sự, xử p  t b  cáo Lươn  

Công Stừ 24   n 30 t án  t  c o  ươn  án treo, t  i  ian t ử t ác  từ 48   n 60 

tháng về tội “Vận c uyển  àn  cấm”. Về vật c ứn , áp dụn  Điều 47 của bộ 

luật  ìn  sự; Điều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự  ề n    xử l : T c  t u tiêu  ủy 

tổn  số p áo c  tr n  lư n  54,5kg; trả l i c o b  cáo Lươn  Côn  S c i c  iện 

t o i di  ộn  No ia lo i bàn p ím; trả số tiền 1.440.000   Một triệu bốn trăm 

bốn mươi n  ìn   n ) c o b  cáo, n ưn  t m  i  số tiền trên  ể  ảm bảo t i 

hành án. Trả c i c xe mô tô n  n  iệu WAVERS, biển  iểm soát 11Z2-1502 

cho ông Lươn  Văn  . 

Ôn  Nôn  Văn Dự bào c  a c o b  cáo Lươn  Côn  S c     i n: Hành vi 

của Sơn tron  vụ án này    b  b t quả tang, về nội dun  vụ án ôn  n ất trí với 

cáo tr n  của Viện  iểm sát  uyện Quản  Hòa. Tuy nhiên, b  cáo Lươn  Côn  S 

là n ư i d n tộc t iểu số,   i t ực  iện  àn  vi vừa bước qua tuổi 16, c ưa p át 

triển  ầy  ủ về t m sin  l , S c ưa n ận t ức  ư c  ầy  ủ về tín  c ất,  ậu quả 

 ối với  àn  vi của mìn , nên     i mua p áo về  ốt tron  d p t t n uyên  án. 

Trước   i t ực  iện  àn  vi, S là n ư i c  n  n t  n tốt. Mục  íc  lớn của N à 

nước ta   i xét xử n ư i dưới 18 tuổi là n ằm  iáo dục, cải t o    t àn  n ư i 

côn  d n c  íc  c o x   ội quy   n  t i Điều 91 bộ luật  ìn  sự. Do   , căn cứ 

vào các Điều 51, 91, 101 Bộ luật  ìn  sự,  ề n    c o b  cáo  ư n  tìn  ti t 

 iảm n    iểm s   oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự c o b  cáo  ư n  mức án 18 

t án  t  c o  ư n  án treo. 

NH N Đ NH CỦA T A ÁN 

Trên cơ s  nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron     sơ vụ án    

 ư c tran  tụn  t i p iên tòa, Hội   n  xét xử n ận   n  n ư sau: 

 1  Về  àn  vi, quy t   n  của Cơ quan  iều tra Côn  an  uyện Quản  

Hòa, Điều tra viên, Viện  iểm sát n  n d n  uyện Quản  Hòa, Kiểm sát viên 

tron  quá trìn   iều tra, truy tố    t ực  iện   n  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ 

tục quy   n  của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn   iều tra và t i p iên tòa b  

cáo   ôn  c     i n  oặc   i u n i về  àn  vi, quy t   n  của Cơ quan ti n 

 àn  tố tụn , n ư i ti n  àn  tố tụn . Do   , các  àn  vi, quy t   n  tố tụn  của 

Cơ quan ti n  àn  tố tụn , n ư i ti n  àn  tố tụn     t ực  iện  ều   p p áp. 

[2  Về căn cứ buộc tội: B  cáo Lươn  Côn  S      ai n ận  àn  vi của 

mình, l i   ai n ận của b  cáo p     p với l i   ai t i cơ quan  iều tra, vật 

c ứn  t u  i  và p     p với các tài liệu c ứn  cứ c  tron     sơ vụ án. Qua    

c ứn  min   ư c, n ày 16/12/2019 Lươn  Côn  S  iều   iển xe mô tô BKS 



 4 

11 2-1502 từ n à  i   n x  N  c C,  uyện Tr n  K, Cao Bằn  mua p áo  ìn  

 ộp lo i 36 ốn  và 04 d y p áo tép với n ư i  àn ôn    ôn  bi t tên,   a c   số 

tiền 4.000.000   Bốn triệu   n ); trên  ư n  vận c uyển p áo về t ì S b  Côn  

an b t qua tan  và t u  i  c n  tan  vật. S mua p áo về với mục  íc   ể  ốt 

tron  d p t t n uyên  án năm 2019. Số p áo Sơn mua c  tổn  tr n  lư n : 

54,5kg. T i bản   t luận  iám   n  số 18/KL- C09, n ày 19/12/2019 của   òn  

   t uật  ìn  sự Côn  an t n  L n  Sơn   t luận: M u  M1 , m u  M2   ửi 

 iám   n  là p áo   ều c  c ứa t uốc p áo),   i  ốt  ều   y ti n  nổ. N ư vậy, 

hành vi của b  cáo Lương Công S   p  m vào tội “Vận c uyển hàng cấm” t eo 

quy   n  t i  iểm     oản 2 Điều 191 Bộ luật Hìn  sự. Viện  iểm sát n  n d n 

 uyện Quản  Hòa    truy tố b  cáo về tội dan  và Điều luật nêu trên là c  căn 

cứ,   n  p áp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án là nghiêm tr ng, hành vi của b  cáo nguy hiểm cho xã 

hội, xâm ph m ch   ộ quản lý của N à nước về cấm sản xuất, tàng tr , vận chuyển, 

buôn bán, sử dụng pháo nổ; gây mất trật tự tr  an xã hội t i   a p ươn , ti p tay cho 

ho t  ộng buôn bán, sử dụng pháo nổ, t o ý thức coi t ư ng pháp luật tron    i 

sống xã hội,  i n ư c l i với l i ích chung của cộn    ng. B  cáo nhận thức  ư c 

hành vi vận chuyển pháo nổ b  N à nước cấm n ưn  v n cố tình vi ph m. Do 

  , cần phải xử lý b  cáo n  iêm min  trước pháp luật. 

 [4] Xét nhân thân, các tìn  ti t tăn  nặn ,  iảm n   trác  n iệm  ìn  sự 

 ối với b  cáo t ấy:  

B  cáo c  n  n t  n tốt,   ôn  c  tiền án, tiền sự và p  m tội lần  ầu. 

Về tìn  ti t tăn  nặn : K ôn  c . 

Về tìn  ti t  iảm n   trác  n iệm  ìn  sự: Trong quá trìn   iều tra và t i 

phiên tòa t àn    ẩn   ai báo, ăn năn  ối cải về  àn  vi p  m tội của mình, nên 

 ư c  ư n  tìn  ti t  iảm n   trác  n iệm  ìn  sự quy   n  t i  iểm s   oản 1 

Điều 51 Bộ luật Hìn  sự. Ngoài ra, b  cáo p  m tội   i c ưa   n tuổi thành niên 

nên  ư c Hội   n  xét xử xem xét, c n n  c   i lư n   ìn  t eo quy   n  t i 

Điều 101 Bộ luật  ìn  sự. 

[5] Căn cứ vào tính chất, mức  ộ ph m tội của b  cáo, sau khi xem xét các 

tình ti t giảm nh  và nhân thân của b  cáo; xét thấy, b  cáo S c  nơi cư tr  rõ 

ràng, là n ư i c ưa t àn  niên, nên Hội   ng xét xử không ph t cách ly b  cáo 

ra khỏi   i sống xã hội, t o  iều  iện c o b  cáo    c p ục lỗi lầm của bản t  n. 

Do lư n  p áo b  cáo tàn  tr  vư t mức   un     i  iểm của  iều luật quy   n  

nên  ề n    mức  ìn  p  t của n ư i bào c  a c o b  cáo là t ấp. 

 [6] Về  ìn  p  t bổ sun : B  cáo   ôn  c  n  ề n  iệp, t u n ập   ôn  

ổn   n  nên Hội   n  xét xử   ôn  p  t  ìn  p  t bổ sun  là p  t tiền b  cáo 

t eo quy   n  của p áp luật. 

 [7] Về vật c ứn  vụ án: Áp dụn  Điều 47 Bộ Luật Hình sự; Điều 106 Bộ 
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luật tố tụng hình sự, Hội   n  xét xử xử l  n ư sau: 

- T c  t u tiêu  ủy tổn  số p áo các lo i c  tr n  lư n  54,5kg, vì tan  vật 

t uộc trư n    p N à nước cấm tàn  tr , vận c uyển,  in  doanh; 

- C i c  iện t o i di  ộn  nhãn  iệu No ia lo i bàn p ím, b  cáo khai 

  ôn  d n   ể liên l c mua p áo nên trả l i c o b  cáo Lươn  Côn  S 

- Tiền N  n  àn  N à nước Việt Nam số tiền là 1.440.000  (Một triệu bốn 

trăm bốn mươi nghìn   ng),   ôn  liên quan   n việc p  m tội nên trả l i c o b  

cáo Sơn n ưn  t m  i   ể  ảm bảo t i  àn  án. 

- Còn c i c xe mô tô màu sơn xan   en n  n  iệu WAVERS biển  iểm 

soát 11Z2-1502, xe do ôn  Lươn  Văn    bố b  cáo)  ứn  tên  iấy t , n ày 

16/12/2019 b  cáo d n  xe  i c   p áo ông Phong   ôn  bi t, nên Hội   n  xét 

xử trả  c i c xe c o ôn  Lươn  Văn   là c ủ s    u   p p áp. 

[8] Về án p í: B  cáo Lươn  Côn  S p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo 

quy   n  của p áp luật. 

Vì các l  trên: 

QUYẾT Đ NH 

1. Về tội danh: B  cáo Lươn  Côn  S p  m tội “Vận c uyển  àn  cấm”. 

2. Về hình phạt: Áp dụn  vào  iểm     oản 2 Điều 191; Điều 65;  iểm s 

  oản 1 Điều 51,   oản 1 Điều 101 Bộ luật  ìn  sự. 

Xử p  t b  cáo Lươn  Côn  S 22 t án  t  n ưn  c o  ư n  án treo, t  i 

 ian t ử t ác  44 tháng, t  i  ian t ử t ác  tín  từ n ày tuyên án sơ t ẩm. Giao 

b  cáo Lươn  Côn  S c o Uỷ ban n  n d n x     c S,  uyện Quản  H, t n  Cao 

Bằn   iám sát và  iáo dục tron  t  i  ian t ử thách. 

Trong th i gian thử thách, n u b  cáo Lươn  Côn  S cố ý vi ph m n   a vụ 

t eo quy   nh của Luật thi hành án hình sự 02 lần tr  lên, thì Tòa án có thể 

quy t   nh buộc n ư i  ư c  ư ng án treo phải chấp hành hình ph t tù của bản 

án    c o  ư ng án treo. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụn  Điều 47 của bộ luật  ìn  sự, Điều 106 Bộ 

luật tố tụn   ìn  sự xử l  n ư sau:  

- T c  t u tiêu  ủy tổn  số p áo c  tr n  lư n  54,5kg; 

- Trả l i c o b  cáo Lươn  Côn  S: 

  01  iện t o i di  ộn  No ia lo i bàn p ím; 

+ Tiền N  n  àn  n à nước Việt Nam 1.440.000  ( Một triệu bốn trăm 

bốn mươi n  ìn   n ), n ưn  t m  i   ể  ảm bảo t i  àn  án. 

- Trả c i c xe mô tô n  n  iệu WAVERS, BKS: 11 2-1502 c o an  

Lươn  Văn   on , tr  t i: X m Tìn  Đ, x  P  c S,  uyện Quản  H, t n  Cao 

Bằn . 
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Xác n ận, các vật c ứn  trên  iện nay C i cục T i  àn  án d n sự  uyện 

Quản  Hòa  an  quản l  theo Biên bản  iao n ận vật c ứn  ngày 07/5/2020. 

4. Về án phí: Áp dụn  khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;  iểm a 

khoản 1 Điều 23 N    quy t số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy 

ban t ư n  vụ Quốc  ội quy   n  về án p í, lệ p í Toà án.  

B  cáo Lươn  Côn  S phải ch u án phí hình sự sơ t ẩm số tiền là 200.000  

 Hai trăm n  ìn   n )  ể sung qu  N à nước. 

Án xử côn    ai sơ t ẩm, b  cáo, n ư i c  quyền l i n   a vụ liên quan có 

quyền   án  cáo bản án tron    n 15 n ày  ể từ n ày tuyên án sơ t ẩm./.  

Nơi nhận:                                                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
- Tòa án t n ;                                                        Th   phán - Chủ tọa phiên tòa 
- S  tư p áp; 
- VKS t n ,  uyện; 
- Côn  an  uyện; 
- Cơ quan THA  ìn  sự; 
- UBND xã Phúc Sen; 
- C i cục THA d n sự  uyện; 
- B  cáo; 
 - N ư i c  QLNVLQ; 
- Lưu: Án văn, THA  ìn  sự và HS.                                        Phùng Thị Mến 
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